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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số:  834/QĐ-CTUBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Quy Nhơn, ngày   23   tháng 4  năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Định

______________​​​​​​​​​
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 35/1999/TC-TT ngày 02/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý tài chính và sử dụng Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UB ngày 14/9/1998 của UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Tờ trình số 77-TT/CTĐ ngày 22/02/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./. 

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT. Tỉnh uỷ;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Hội NNCĐ da cam/Dioxin tỉnh; 

- Lưu: VT, SNV, K.12.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	


QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo trợ 
nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Định

(Phê duyệt  kèm theo Quyết định số:          /QĐ-CTUBND

ngày     /     /2008  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
___________________
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Vị trí, tên gọi
Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Quỹ) là quỹ nhân đạo, phi lợi nhuận trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định, được thành lập nhằm bảo trợ những người bị tác hại của chất độc da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam gây ra tại tỉnh Bình Định.

Điều 2. Mục đích
Mục đích của Quỹ là huy động mọi nguồn viện trợ nhân đạo trong và ngoài nước để bảo trợ, giúp đỡ và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, tạo điều kiện cho các nạn nhân được chăm sóc sức khoẻ, ổn định cuộc sống gia đình và hòa nhập với cộng đồng, góp phần vào sự phát triển xã hội của đất nước.

Điều 3. Phạm vi hoạt động, tư cách pháp nhân
Quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Định, có tư cách pháp nhân và có tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ) tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; Quỹ được sử dụng con dấu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh để hoạt động. 
Trụ sở chính của Quỹ đặt tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
Quỹ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản lý Quỹ, được UBND tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động và được sử dụng cán bộ chuyên trách của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh kiêm nhiệm Ban điều hành Quỹ.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA QUỸ

Điều 5. Chức năng của Quỹ

Quỹ có chức năng xây dựng và phát triển nguồn tài chính, bảo trợ các nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho các nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong đời sống và sản xuất.

Điều 6. Nhiệm vụ của Quỹ

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần của các Chính phủ, các tổ chức kinh tế, xã hội, khoa học, các cá nhân trong nước và ngoài nước đối với nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh;
2. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng và tổ chức xã hội để tổ chức thực hiện giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam;
3. Tham gia kiến nghị với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng các chế độ, chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam và các hình thức, biện pháp để bảo trợ các đối tượng này;
4. Tham gia với các cơ quan và tổ chức có liên quan trong việc điều tra, khảo sát và nghiên cứu khoa học về chất độc da cam/Dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.         

Điều 7. Quyền hạn của Quỹ

1. Tiếp nhận mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ theo quy định của pháp luật;
2. Quy định các đối tượng, hình thức, phương thức và mức giúp đỡ cụ thể phù hợp với điều kiện của Quỹ và hoàn cảnh của các nạn nhân chất độc da cam;
3. Được tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về chất độc da cam/Dioxin liên quan đến hoạt động của Quỹ khi xét thấy cần thiết và được phép của cơ quan có thẩm quyền.
Chương III

ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CỦA QUỸ

Điều 8. Đối tượng

Đối tượng được Quỹ bảo trợ là những người bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Dioxin do chiến tranh ở Việt Nam gây tổn hại đến sức khỏe bản thân và gia đình được cơ quan y tế xác nhận và cơ quan có thẩm quyền giới thiệu hoặc các đối tượng phơi nhiễm chất độc da cam/Dioxin.
Điều 9. Hình thức giúp đỡ

Tuỳ theo điều kiện và khả năng, Quỹ có thể giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam theo những hình thức sau:

1. Khám, chữa bệnh, chỉnh hình, phục hồi chức năng, nghỉ an dưỡng;
2. Hỗ trợ, giúp đỡ cải thiện đời sống;

3. Học nghề và tạo điều kiện về việc làm;
4. Cung cấp phương tiện sinh hoạt thiết yếu cho những người bị tàn tật.

Điều 10. Phương thức giúp đỡ

1. Bằng tiền hoặc hiện vật.
2. Cho vay không lấy lãi để học nghề, phát triển sản xuất cải thiện đời sống.
Chương IV

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA QUỸ

Điều 11. Cơ quan quản lý Quỹ

1. Cơ quan quản lý cao nhất của Quỹ là Hội đồng quản lý Quỹ.
Hội đồng quản lý Quỹ gồm các thành viên đại diện cho các cơ quan liên quan hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm:

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định:                             2 người;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh:            1 người;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:                    1 người;

- Sở Tài chính:                                                            1 người;

- Hội Cựu chiến binh tỉnh:                  


1 người;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:         

          1 người;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:       1 người; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định:


1 người;

- Hội Nông dân tỉnh:

            

1 người;

- Một số cơ quan, đơn vị liên quan (khi cần thiết).  

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Quỹ.

Hội đồng quản lý Quỹ mời Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch danh dự.

Nhân sự tham gia Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh hiệp thương với thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. Việc thay thế các thành viên do tập thể Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức sau khi đã hiệp thương với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Quyết định chủ trương, phương hướng nhiệm vụ và các hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ;
- Quy định các đối tượng, hình thức, phương thức và mức giúp đỡ của Quỹ;

- Chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành Quỹ;

- Thông qua các quy định về việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, nguyên tắc, lề lối làm việc và hoạt động của Quỹ;

- Phê duyệt định mức chi tiêu về tài chính (tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền và vật chất ủng hộ cho Quỹ).
- Quyết định cho rút tên trong danh sách các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; đề xuất bổ nhiệm và cho rút tên thành viên của Ban Điều hành Quỹ;

3. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 3 tháng 1 lần; khi cần thiết có thể họp đột xuất.

Điều 12. Ban điều hành Quỹ

1. Ban Điều hành Quỹ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và một số uỷ viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn. 
Giám đốc điều hành Quỹ là đại diện pháp nhân, là chủ tài khoản của Quỹ; Giám đốc điều hành có trách nhiệm chỉ đạo và quản lý hoạt động của Quỹ theo đúng Quy chế, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, tuân theo pháp luật về toàn bộ hoạt động của Quỹ.

Kế toán và thủ quỹ của Quỹ do Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cử cán bộ kiêm nhiệm.

2. Ban Điều hành Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Quỹ thông qua Hội đồng quản lý Quỹ;

- Tổ chức điều hành và quản lý các hoạt động của Quỹ trên cơ sở chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;

- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ;

- Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ và cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Quỹ;

- Phối hợp với các ban chuyên môn của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.
3. Ban điều hành Quỹ quyết định công việc theo chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Điều 13. Ban kiểm soát Quỹ

Ban kiểm soát Quỹ gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Uỷ viên do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn.
Ban kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Quy  chế và các quy định của pháp luật;

- Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ.

Chương V
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 14. Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh được quản lý theo chế độ tài chính của Nhà nước, được miễn thuế. Tiền nhàn rỗi tạm thời của Quỹ được gửi tiết kiệm, mua tín phiếu, trái phiếu của kho bạc hoặc ngân hàng Nhà nước phát hành.

Điều 15. Nguồn thu của Quỹ

Nguồn thu của Quỹ được hình thành từ các nguồn sau đây:

1. Ủng hộ của các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng và các cá nhân trong và ngoài nước;

2. Nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước;

3.  Lãi suất từ tiền gửi tiết kiệm, mua trái phiếu, tín phiếu;
Điều 16. Việc sử dụng Quỹ

1. Quỹ được sử dụng vào việc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh theo những hình thức quy định tại Điều 9 của Quy chế này và được trích một tỷ lệ  phần trăm để chi cho các hoạt động sau:

- Công tác tuyên truyền, vận động;

- Hỗ trợ công tác quản lý Quỹ;

- Phụ cấp cộng tác viên;

- Khen thưởng.

2. Mức chi và tỷ lệ chi cụ thể theo quy định của Bộ Tài chính. 
3. Việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Quỹ tuân thủ theo các nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước, thực hiện theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Chương VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 17. Khen thưởng và kỷ luật

1. Những tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc xây dựng Quỹ sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

2. Những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Quy chế này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VII

QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ
Điều 18. Hiệu lực thi hành và sửa đổi Quy chế

Chỉ có Hội đồng quản lý Quỹ mới có quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ.
Quy chế này có hiệu lực theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Những Quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ./.

	
	


